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Hữu cơ 3.0 là gì?
Tiếp đến là giai đoạn thứ ba của phong trào hữu cơ toàn cầu
[image: ]
[bookmark: _GoBack]Hữu cơ 1.0:
· Bắt đầu từ đầu thế kỷ 20
· Những người tiên phong quan tâm đến lối sống, thực phẩm, cách làm nông và các mối quan hệ giữa sức khoẻ con người và sức khoẻ của trái đất.
· Hữu cơ 1.0 kết thúc khi IFOAM (Liên đoàn Quốc tế Nông nghiệp Cải cách Nông nghiệp) được thành lập  

Hữu cơ 2.0
Giai đoạn thứ hai bắt đầu vào năm 1972 và được xác định bằng cách hệ thống hóa các hệ thống / hệ thống chứng nhận nông nghiệp hữu cơ cùng với các quy định của chính phủ cũng như sự phát triển của công nghệ hữu cơ và thị trường hữu cơ
[image: ]
Sứ mệnh Hữu cơ 3.0
· Duy trì và nâng cao tính bền vững sinh thái và môi trường của hành tinh.
· Đẩy mạnh việc hài hòa hóa trong con người và giữa con người với thiên nhiên
· Xây dựng nền tảng vững chắc cho việc lồng ghép nông nghiệp hữu cơ

Hữu cơ 3.0
Chiến lược hữu cơ 3.0 bao gồm sáu tính năng chính
1. Một nền văn hoá đổi mới, thông qua các biện pháp hữu cơ và tăng năng suất để thu hút sự chấp nhận của nông dân.
2. Cải tiến liên tục theo hướng thực hành tốt nhất, ở cấp địa phương hoá và khu vực.
3. Các cách khác nhau để đảm bảo tính toàn vẹn minh bạch, mở rộng việc tiếp thu nông nghiệp hữu cơ với sự đảm bảo và chứng nhận của bên thứ ba.
4. Bao gồm các lợi ích bền vững hơn, thông qua liên kết với nhiều phong trào và tổ chức có các cách tiếp cận bổ sung cho thực phẩm và nông nghiệp thực sự bền vững.
5. Nâng cao năng lực toàn diện từ trang trại đến sản phẩm cuối cùng,để thừa nhận sự phụ thuộc lẫn nhau và mối quan hệ hợp tác thực sự trong chuỗi giá trị.
6. Đạt giá trị và giá cả hợp lý, nội bộ hoá chi phí, khuyến khích người tiêu dùng và các nhà hoạch định chính sách minh bạch và trao quyền cho nông dân với tư cách là đối tác đầy đủ.
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Nhận xét về Sự phát triển của ngành Hữu cơ ở Châu Á
· Tận dụng điều kiện tự nhiên thuận lợi cho nông nghiệp hữu cơ (khí hậu, nước, không khí, đất đai, đa dạng sinh học ...)
· Hiện tại hướng tới thị trường quốc tế
· Lựa chọn cây trồng địa phương và các loài động vật không thường được trồng hoặc rỉ nhựa ở những nơi khác trên thế giới nhưng có tiềm năng thị trường tốt
· Các sản phẩm phi GMO phổ biến trong tình trạng GMO trên thế giới (bông, đậu nành, ngô, vv)
· Sản phẩm có giá trị tương đối cao và phù hợp cho vận chuyển đường dài
· Cung cấp nhiều sản phẩm gia công hơn là chỉ sản phẩm chính (thêm giá trị)
· Giới thiệu công nghệ hữu cơ hiện tại và phù hợp nhất (thực tiễn tốt nhất)
· Giữ minh bạch là ưu tiên hàng đầu, để tạo nên danh tiếng và tính toàn vẹn ngay từ đầu
· Nông dân + Hợp tác xã + Công ty là một phương thức tốt cho các nước đang phát triển
· Luôn luôn ghi nhớ những lợi ích của nông dân vì nông dân là cơ sở hữu cơ thực tế (công bằng, thương mại công bằng)
· Sự hỗ trợ tốt hơn từ Chính phủ là các hình thức công nghệ, đào tạo, đầu vào hữu cơ (phân bón và thuốc trừ sâu sinh học, vv), các công cụ và phương tiện canh tác, khám phá thị trường, tổ chức, vv chứ không chỉ là tiền mặt.
· Tham gia càng nhiều các hoạt động và sự kiện quốc tế càng tốt (OWC, đào tạo, hội thảo, vv) để quốc tế hóa
· Tổ chức các chuyến đi khảo sát để học hỏi từ các quốc gia và các khu vực tiên tiến hữu cơ
· Tham gia triển lãm và triển lãm hữu cơ có ảnh hưởng để biết được nhu cầu thị trường và cũng là để quảng bá sản phẩm của chính mình và tìm kiếm đối tác
· Xây dựng tiêu chuẩn hữu cơ quốc gia và thành lập các tổ chức chứng nhận riêng cho thị trường nội địa và làm việc với các CB nước ngoài để xuất khẩu
· Thành lập liên minh hữu cơ khu vực để công nhận lẫn nhau
· Để phát triển thị trường hữu cơ địa phương là vấn đề then chốt cho sự phát triển thực sự của nông nghiệp hữu cơ và toàn bộ ngành hữu cơ
· Lồng ghép nông nghiệp hữu cơ trên thế giới chỉ có thể được thực hiện bằng cách phát triển ngành hữu cơ địa phương và thị trường hữu cơ địa phương trên toàn thế giới thay vì chỉ ở các nước phát triển
· Chính quyền địa phương có thể và sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành hữu cơ địa phương
· Cho phép hợp tác để thực hiện việc lồng ghép nông nghiệp hữu cơ để đảm bảo cho một thế giới phát triển bền vững


Châu Á đang ngày có vai trò quan trọng đối với xu hướng phát triển hữu cơ trên thế giới
ALGOA (Asian Local Governments for Organic) là một liên minh giữa chính quyền địa phương và thành viên các tổ chức IFOAM tại Châu Á. ALGOA là một tổ chức con thuộc IFOAM Châu Á.
Mục tiêu của ALGOA:
· Để hỗ trợ chuyển đổi toàn diện nông nghiệp hữu cơ tại Châu Á
· Thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa chính quyền địa phương ở Châu Á đối với nông nghiệp hữu cơ và các ngành liên quan.
· Chính sách hỗ trợ các quốc gia đang phát triển nền nông nghiệp hữu cơ.
· Trao đổi thông tin về các biện pháp thực hành và cải tiến tốt nhất cho nền nông nghiệp hữu cơ.
· Trao đổi lẫn nhau giữa các nhân viên / chuyên gia chính quyền địa phương và các bên liên quan
· Chương trình giáo dục về nông nghiệp hữu cơ cho các cơ quan chính quyền địa phương.
· Và nhiều mục tiêu khác.

Hội nghị Thượng đỉnh ALGOA lần thứ nhất
Hội nghị thượng đỉnh ALGOA lần thứ nhất diễn ra vào ngày tháng 9, 2015, tạ tỉnh Goesan và tỉnh này đã được bầu làm chủ tịch đầu tiên của ALGOA.

Hội nghị Thượng đỉnh ALGOA lần thứ hai
Hội nghị thượng đỉnh ALGOA lần thứ 2 diễn ra từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2016 tại quận Goesan, Hàn Quốc với 55 thành viên tại 16 quốc gia ở Châu Á bao gồm Việt Nam.

Hội nghị Thượng đỉnh ALGOA lần thứ ba
Hội nghị thượng đỉnh ALGOA lần thứ ba, diễn ra từ ngày 31 tháng 8 ~ ngày 2 tháng 9 năm 2017 tại quận Goesan, Hàn Quốc.

Các sự kiện của ALGOA ở các quốc gia:
· Kisarazu (Nhật Bản) OFC (Tháng 11 năm 2016) 
· Diễn đàn ALGOA Nhật Bản (Tháng 11 năm 2016) 
· Chuyến viếng thăm trao đổi ALOGA 
· Kyrgizstan OFC (tháng 7 năm 2017)
· Khóa học về Hữu cơ ALGOA (OFC): Dành cho cho nông dân hữu cơ, cán bộ chính phủ, nông dân trẻ và thành viên IFOAM Châu Á
· Diễn đàn Thanh niên hữu cơ Châu Á IFOAM 

Sự tăng trưởng diện tích canh tác hữu cơ cũng như thị phần hữu cơ giai đoạn1999-2015

Nguồn: FiBL-IFOAM-SOEL-Surveys 1999-201
Hectares	
1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	11035261.75	14973991.829999993	17302299.631000001	19878421.024999999	25707567.780999996	29238641.360999998	28291929.433809996	30157527.871997662	31509670.585672714	34472530.408997312	36274788.031325489	35717635.385535643	37480997.184631392	37645027.518879995	43196159.65261735	44403834.736712605	50919005.804412067	Organic share	
1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2.3149999999999998E-3	3.1437691096691217E-3	3.6411679586537274E-3	4.1856377500912824E-3	5.3978368563253679E-3	6.118463970773781E-3	5.9298847959677109E-3	6.3490002346731893E-3	6.6546723633090247E-3	7.2604973683095724E-3	7.6583012784936424E-3	7.5831159005208823E-3	8.0702230070327872E-3	7.9232032241139585E-3	9.0916607920807444E-3	9.1960527058738036E-3	1.0545384649250736E-2	
Hectares (triệu)

Thị phần hữu cơ 


Phân bố đất Canh tác Hữu Cơ từng vùng năm 2015, %


Nguồn: FiBL Survey 20
Area [ha]	Châu Đại Dương

Châu Âu

Nam Mỹ

Châu Á
Bắc Mỹ 
Châu Phi


Oceania	Europe	Latin America	Asia	North America	Africa	22838513.350000001	12716969.315633392	6744722.3618479995	3965288.91878406	2973885.9281467069	1683481.93	
Các nước có tỷ lệ canh tác hữu cơ từ 10%  trở lên năm 2015
Nguồn: FiBL survey 2017
Area [ha]	
Phấn Lan	Séc	Ý	Đảo Falkland	Latvia	Thụy Sĩ	Sao Tome và Principe	Estonia	Thụy Điển	Áo	Liechtenstein	9.972769537303551E-2	0.11250013826206808	0.11660773437499999	0.12530167169828299	0.12753744493392091	0.13076373998018403	0.13770533880903524	0.16487407407407387	0.16925271987268126	0.21253146740841194	0.30175154250597824	
Tỷ lệ diện tích canh tác hữu cơ


10 Nước có diện tích đất canh tác hữu cơ lớn nhất năm 2015
Nguồn: FiBL survey 2017
Area [ha]	
Đức	Ấn Độ	Uruguay	Pháp	Ý	Trung Quốc	Tây Ban Nha	Mỹ	Argentina	Úc	1088838	1180000	1307421	1375328	1492579	1609928.4	1968570	2029327.4890780011	3073411.5103999977	22690000	
Triệu hecta


Sự phân bố vùng đất hữu cơ năm 2015, %
Nguồn: FiBL Survey 2017
Hectares	Đất canh tác và nông nghiệp

Bảo tồn Hoang Dã


Khác


Agricultural land and crops	Wild collection	Other	50919006	39363053.037265591	526258.58625344944	
Sự phân bố các nhà sản xuất hữu cơ từng vùng năm 2015

Nguồn: FiBL Survey 201
Producers	Châu Âu

Châu Đại Dương 

Châu Á	Châu Phi	Nam Mỹ	Châu Âu	Châu Đại Dương	Bắc Mỹ	851016	719720	457677	349261	23728	19138	
10 nước có mức tiêu thụ trên đầu người lớn nhất năm 2015
Nguồn: FiBL-AMI survey 2017
Euros	
Canada	Pháp	Đức	Mỹ	Áo	Liechtenstein	Luxembourg	Thụy Điển	Đan Mạch	Thụy Sĩ	76.721057340000002	83.324348189999796	105.9	111.20203859999985	127	142.39029160000001	170	177.10503629999999	190.65	262.19683489999994	
Mức tiêu thụ trên đầu người (Euro)


10 nước có thị trường tiêu thụ hữu cơ lớn nhất năm 2015
Nguồn: FiBL-AMI survey 2017
Retail sales in million Euros	
Tây Ban Nha	Thụy Điển	Thụy Sĩ	Ý	Anh Quốc	Canada	Trung Quốc	Pháp	Đức	Mỹ	1498	1726.3056610000021	2175.2973120000042	2317	2603.8796430000002	2757.3492000000001	4712	5534	8620	35781.883730000001	
Doanh thu bán lẻ (triệu Euro)


Phân bổ mục đích sử dụng đất từng vùng năm 2017
Nguồn: FiBL survey 2017
Hoa Màu	Châu Phi	Châu Á	Châu Âu	Nam Mỹ	Bắc Mỹ	Châu Đại Dương	413603.70000000007	2232176.3191292523	5661758.5097475285	314608.8503799999	1360567.3615822438	594.05000000000007	Lâu Năm	Châu Phi	Châu Á	Châu Âu	Nam Mỹ	Bắc Mỹ	Châu Đại Dương	937582.90200000047	748164.39989748644	1397139.7760413142	827549.64457300026	62614.051028982387	69188.36	Cỏ Dại	Châu Phi	Châu Á	Châu Âu	Nam Mỹ	Bắc Mỹ	Châu Đại Dương	30276.480000000021	28059.35	5344614.0110939285	4325855.46	1350293.7399895571	22056465	Đất Khác	Châu Phi	Châu Á	Châu Âu	Nam Mỹ	Bắc Mỹ	Châu Đại Dương	3911.4700000000012	7541.2260000000024	4231.7339999999995	18198.440000000021	181285.10052006997	5821	Không Dữ Liệu	Châu Phi	Châu Á	Châu Âu	Nam Mỹ	Bắc Mỹ	Châu Đại Dương	298107.55000000005	949347.57733791391	309225.39585159556	1258510.116168	19125.66674986	706444.94000000041	



10 nước có số lượng nhà sản xuất hữu cơ lớn nhất năm 2015
Nguồn: FiBL survey 2017
Producers	
Ý	Paraguay	Thổ Nhĩ Kỳ	Peru	Tanzania	Philippines	Uganda	Mexico	Ethiopia	Ấn Độ	52609	58258	69967	96857	148610	165958	190670	200039	203602	585200	
Số lượng nhà sản xuất


10 nước có khu vực bảo tồn hoang dã lớn nhất năm 2015

Area [ha]	
Bulgaria	Bolivia (2014)	Tajikistan (2012)	Brazil (2012)	Mexico	Romania (2014)	Namibia	Ấn Độ	Zambia	Phần Lan	901617	922991	1055890	1209773	1290000	1787548	2037104	3710000	6617380	12200000	
hectares (triệu)


10 nước có số lượng ong hữu cơ lớn nhất năm 2015
Beehives	
Mexico	Spain	Ethiopia	Cuba	Romania	France	China	Bulgaria	Italy	Brazil	58179	58253	59307	63099	79654	99740	166226	178331	195341	734306	
Tổ Ong


Lượng ong mật hữu cơ phân bố các vùng năm 2015

Beehives	
Nam Mỹ	Châu Âu	Châu Á	Châu Phi	Khác	929844	818007	175455	115505	16674	
Đậu Khô: Phát triển giai đoạn 2004-2015
Area [ha]	
2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	79041.489999999991	118021.61	161301.99128322906	150580.40227386481	178619.60154112405	204046.73944112405	272123.67454112472	293154.86949796282	317727.93373947468	308797.09410126513	348889.83563805954	408421.41878914752	
Hectares


Phân bổ sản lượng thủy sản hữu cơ từng khu vực năm 2015

Nguồn: FiBL survey 201
Hectares	
Châu Á	Châu Âu	Nam Mỹ	305779.93000000028	75106.671428571659	3178.6	
Bông sợi xơ hữu cơ: Xu hướng sản xuất từ 2004/05

Nguồn: Textile Exchange 201
Total 	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	25394	37799	57924	145872	209598	241698	151080	138813	109826	116974	112488	
Tấn mét


10 nước có sản lượng thủy sản hữu cơ cao nhất năm 2015
Nguồn: FiBL survey 2017
Area [ha]	
Thái Lan	Tây Ban Nha	Costa Rica	Hungary	Đan Mạch	Ý	Romania	Na Uy	Ireland	Trung Quốc	1511.93	2709	3175.2	3498	4093	5492	6385	16600	31227	304065	
Tấn 


Tình hình phát triển của doanh số bán lẻ và đất canh tác hữu cơ trong 15 năm
2000-2015
Nguồn: Organic Monitor (market) and FiBL survey 2002-2017 (farmland)
Africa  2,552 	
2000	2005	2010	2015	China  1,870 	2000	2005	2010	2015	EMENA	&	CA  11,201 	2000	2005	2010	2015	Latin America  883 	2000	2005	2010	2015	S Asia  6,920 	2000	2005	2010	2015	USA  1,968 	2000	2005	2010	2015	Doanh số bán lẻ Hữu Cơ (tỷ USD)	
2000	2005	2010	2015	17.899999999999999	33.200000000000003	59.1	81.599999999999994	Đất canh tác Hữu Cơ (triệu Hecta)	
2000	2005	2010	2015	14.9	29.2	35.700000000000003	50.9	
Tỷ USD



Phân bổ Doanh thu sản phẩm Hữu cơ bán lẻ từng vùng 2015
Nguồn: FiBL-AMI survey 2017, based on retail sales with organic food
Retail sales in million euros	

Bắc Mỹ	Châu Âu	Châu Á	Châu Đại Dương	Khác	38539	29781	6255	1085	48	
Phân bổ Doanh thu sản phẩm bản lẻ thương mại công bằng năm 2015
Nguồn: Fairtrade International 201
Retail sales [Million €]	
Châu Âu	Bắc Mỹ	Châu Đại Dương	Châu Á	Khác	5748.8133290000014	1189.3160530000011	217.85562000000004	82.567982000000001	61.434559745830256	
10 nước có thị trườn tiêu thụ sản phẩm thương mại công bằng lớn nhất năm 2015
Nguồn: Fairtrade International 2016
Retail Sales [Million USD]	
Áo	Hà Lan	Ireland	Canada	Thụy Điển	Pháp	Thụy Sỹ	Mỹ	Đức	Anh Quốc	217.85562000000004	223	251.06828800000022	272.54870899999969	348.50001499999956	442.34861699999999	475.2718569999995	916.76734399999998	978	2193.325069	
Doanh thu bán lẻ (triệu Euro)


10 nước có mức tiêu thụ sản phẩm thương mại công bằng trên đầu người lớn nhất năm 2015
Nguồn: Fairtrade International 2016
Euros	
Hà Lan	Na Uy	Đan Mạch	Luxembourg	Áo	Phần Lan	Anh Quốc	Thụy Điển	Ireland	Thụy Sĩ	13.19	15.6	18.100000000000001	19.18	21.57	31.71	33.89	36.130000000000003	54.24	57.690000000000012	
Mức tiêu thụ trên đầu người (Euro)


Châu Á: Phát triển đất hữu cơ từ năm 2000 tới 2015
Nguồn: FiBL-IFOAM-SOEL 2002-2017
Area [ha]	
2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	60532.11	420199.4700000002	429325.67000000004	494779.8	3781817.79	2678703.62	3001261.6560919997	2902697.1920609977	3359183.4318000004	3580459.7821449987	2457914.9945072909	3692387.4763399987	3218701.1531399987	3408911.6790932561	3567578.405930656	3965288.91878406	

Triệu hecta

Châu Á: Phân bổ sử dụng đất canh tác năm 2015


                            Loại Đất
Area	
Đất canh tác	Hoa màu lâu năm	Cỏ lâu năm	Khác	2232176	748164	28059	956889	
Châu Á: 10 nước có diện tích đất sử dụng cho sản xuất hữu cơ lớn nhất năm 2015
Area [ha]	
Ả rập Xê Út	Azerbaijan	Thái Lan	Việt Nam	Sri Lanka	Indonesia	Philippines	Kazakhstan	Ấn Độ	Trung Quốc	36487	37630	45586.950000000012	76666	96318	130384.38	234642.15	303381	1180000	1609928.4	
Hécta


Châu Á: Quốc gia/ vùng lãnh thổ có diện tích đất canh tác hữu cơ chiếm tỷ trọng cao nhất
Nguồn: FiBL survey 2017
Share [%]	
Azerbaijan	Đài Loan	Hàn Quốc	Israel	UAE (2014)	Bhutan	Philippines	Palestine, State of	Sri Lanka	Đông Timor	7.8893850766295574E-3	8.116513631815923E-3	1.0373505691242945E-2	1.07080156220941E-2	1.1211090766413821E-2	1.322221021841709E-2	1.8861909163987188E-2	2.0181208053691276E-2	3.5152554744525548E-2	6.6399631578947502E-2	
Tỷ trọng đối với đất nông nghiệp


Châu Âu và Liên Minh Châu Âu: Tăng trưởng tiêu thụ trên đầu người 2005-2014
Nguồn: FiBL-AMI Surveys 2006-2015, OrganicDataNetwork Surveys 2013-2015
Châu Âu	
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	14.839791852525288	17.409600049008016	19.250684141476977	21.112737216739799	22.520131972682076	24.158365713026079	26.414700473576993	27.865264170989281	29.832516908991007	32.323087019855045	36.447367820721105	EU-28	
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	22.298565223331789	26.338927768018461	29.132137371891009	31.794339482919426	33.801495404974951	36.079870065260074	39.26738788705854	41.226901319270809	44.012873399372445	47.702497002165131	53.661217036230759	
Euros



Doanh thu hệ thống bán lẻ qua các kênh 2015, (triệu euros)
Nguồn: FiBL-AMI survey 2017
Bán lẻ thường	
Anh Quốc	Thụy Sĩ	Slovenia (2013)	Na Uy	Hà Lan	Luxembourg	Ý	Đức	Pháp	Đan Mạch	Séc	Croatia (2014)	Bỉ	Áo (2011)	1854.403174	1727.6898590000001	29	223.10494319999998	653.70000000000005	60	873	4760	2469	940	30.265999999999963	74.8	243.00899999999999	829.9	Bán lẻ hữu cơ	
Anh Quốc	Thụy Sĩ	Slovenia (2013)	Na Uy	Hà Lan	Luxembourg	Ý	Đức	Pháp	Đan Mạch	Séc	Croatia (2014)	Bỉ	Áo (2011)	424.3359418	261.26041759999993	338	26	862	2710	2019	18.352	13.4	123.318	158.69999999999999	Bán trực tiếp	
Anh Quốc	Thụy Sĩ	Slovenia (2013)	Na Uy	Hà Lan	Luxembourg	Ý	Đức	Pháp	Đan Mạch	Séc	Croatia (2014)	Bỉ	Áo (2011)	50.279066479999997	116.1157411999998	5.4	772	54	7.4740000000000002	2.2000000000000002	36.673000000000002	77.099999999999994	Kênh khác	
Anh Quốc	Thụy Sĩ	Slovenia (2013)	Na Uy	Hà Lan	Luxembourg	Ý	Đức	Pháp	Đan Mạch	Séc	Croatia (2014)	Bỉ	Áo (2011)	325.14052679999998	69.294877799999981	128.69848930000029	80	8	582	1150	274	81	17.907999999999987	8.8000000000000007	
Doanh thu từng kênh trên tổng doanh thu thương mại hữu cơ 



Châu Âu và Liên Minh Châu Âu: Phát triển thị trường 
Nguồn: FiBL-AMI Surveys 2006-2017, OrganicDataNetwork 
Điều tra 2013-2015
Châu Âu	
2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	7023	8234	9297.9	10093.971970000001	10948.401	11825.356544999984	13907.781319000002	15419.859252999997	16958.696362000002	18139.987562999995	19512.8404606	21391.484955200031	22622.999859900003	24277.257815700043	26360.755228644772	29781.432180517026	Liên Minh Châu Âu	
2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	6515	7603	8593.9	9351.9719699999841	10181.08	11020.856544999984	13063.206091	14499.069401999997	15876.840409	16929.3076	18115.116065000002	19752.785177000005	20766.663100000005	22192.131941999956	24073.862840999998	27106.985304000038	
Tỷ euros



Hoa Kỳ: Tình hình phát triển thị trường hữu cơ 2002-2015
Nguồn: Organic Trade Association (OTA), various years
Kategorie 1	
2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	8051	9626	11127	13260	15629	18188	21571	22497	24123	26336	29023	32335	35952	39700	
Billion U.S. dollars
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FIGURE 1 | widespread Conversion Development Towards True Sustainability Inclusiveness
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